
Tên Công ty sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẢN NƯỚC KHOÁNG ĐAKAI

Địa chỉ: sô 62, đường Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành Phô Hô Chí

Minh, Việt Nam

Điện thoại: 19007374

E-mail: info@dakai.vn

Webside: https://dakai.vn

II. Thông tin vè sản phẩm

1. Tên sản phẩm: NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI CHỨA KHOÁNG KIỀM THIÊN NHIỂN

DAKAI

2. Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên, nước

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Bao bì trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm:

Chai PET: trong suốt (dung tích 350 ml; 500 ml)

- Bao bì gián tiếp:

Chai PET 350ml và 500ml: Đóng gói bằng màng co chất liệu PE với số lượng 12
chai/lốc và đóng thùng carton với số lượng 24 chai/thùng.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm.

5.1. Xuất sứ: Việt Nam

Tên công ty sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẢN NƯỚC KHOẢNG ĐAKAI

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

5.2. Đơn vị sở hữu:

M.
S.
D.
N:
0

★ NE

THÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BÓ SẢN PHẢM

SỐ: 04/ĐAKAI/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CÓ PHẦN NƯỚC KHOÁNG ĐAKAI



19 Hàm lượng Nitrat mg/L ≤50

20 Hàm lượng Nitrit mg/L ≤3

21 Hàm lượng Selen mg/L ≤0.01

22 Mức nhiễm phóng xạ

Hoạt động phóng xạ а Bq/L ≤0.5

Hoạt động phóng xạ B Bq/L ≤1.0

Các chỉ tiêu vi sinh

STT Chỉ Tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1 E. Coli hoặc Coliform chịu nhiệt CFU/250 ml <1

2 Coliform tổng số CFU/250 ml <1

3 Streptococci faecal CFU/250 ml <1

4 Pseudomonas aeruginosa CFU/250 ml <1

Các chỉ tiêu hóa lý – kim loại nặng:

STT Chỉ Tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1 Hàm lượng Stibi mg/L ≤0.02

2 Hàm lượng Asen mg/L ≤0.01 436-

3 Hàm lượng Bari mg/L ≤0.7

4 Hàm lượng Bor mg/L <0.5
ÔNG

Ổ PH
5 Hàm lượng Bromat mg/L ≤0.01

ÝC KH

6 Hàm lượng Cadmi mg/L ≤0.003 ĐAKA

7 Hàm lượng Clor mg/L ≤5

8 Hàm lượng Clorat mg/L ≤0.7
PHỔ HC

9 Hàm lượng Clorit mg/L ≤0.7

10 Hàm lượng Crom mg/L ≤0.05

11 Hàm lượng Đồng mg/L ≤2

12 Hàm lượng Cyanid mg/L ≤0.07

13 Hàm lượng Fluorid mg/L ≤1.5

14 Hàm lượng Chì mg/L ≤0.01

15 Hàm lượng Mangan mg/L ≤0.4

16 Hàm lượng Thủy ngân mg/L ≤0.006

17 Hàm lượng Molybden mg/L ≤0.07

18 Hàm lương Nickel mg/L ≤0.07

Địa chỉ: số 62, đường Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

+ QCVN 6-1:2010/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và

nước uống đóng chai.
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HÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Ihan Gia Và Duy

3.1. Các chỉ tiêu cảm quan

- Mùi: không có mùi lạ

- Vị: không vị lạ

3.2. Các chỉ tiêu hóa lý

34-C.T.C.P

*ÍNG

STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1 Hàm lượng H2SiO3

MI
NH

mg/L 40-70

2 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 260-360

3 Hàm lượng HCO3 mg/L 250-380

4 Hàm lượng Na mg/L ≤120

5 Hàm lượng Kali mg/L ≤15
6 Hàm lượng Canxi mg/L ≤15

7 Hàm lượng Magie mg/L ≤15
8 Hàm lượng Florua mg/L 1

9 Hàm lượng Iot mg/L ≤0.01

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố về chất lượng, an
toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Ngày Tháng 4 Năm 2024

ĐẠI ĐIỆN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN

N:03043dle
n và đóng

5 Bào tử vi khuẩn kị khí khử sunfit CFU/50 ml <1

2. Thông tư của các bộ, ngành:

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực

phẩm.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

- Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày

14 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa.

3 Tiêu chuẩn của nhà sản xuất:
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TRiNH KY THIET KE BAO Bi NHAN VA 
BAO Bi THONG Nl/CJC KHOANG KIEM DAKAI 

TP. HCM, ngay 24 thang 1 nam 2025 



I -TRiNH KY THIET KE BAO Bi NHAN 
NllOC KHOANG KIEM DAKAI 

TP. HCM, ngay 24 thang 1 nam 2024 
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1. Nhan nu'ac khoang kiem thien nhien DaKai 250ml 
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Natural Alkaline Mineral Water !~~ 

San pham cua 
CONG TY CO PHAN NIIOC KHOAIIG DAKAI 

Cjn ho s.o Ft. 13 (Tang 1-2, Block F) Chung w carillon sO 01 
duong Tran Vin Danh, Phuonq 13, Qu.ln T•n Binh.Tlunh Pho 

Ho Chi Minh, Viet N:im 

San xu:it ta, 
CHI IIHAIIH CcitIG TV co PHMI rmoc KHOAIIG OAKAI 
ThOll 7. XaOl K.11. Huyrff Out Lirh. Tinh Binh ThuJn Vitt U,1m. 

Website: www.dakai.vn. 
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2. Nhin nuac khoang kiem thien nhien DaKai 350ml 

01JOC kt',11 th,lc hr mO 
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Natural Alkaline Mineral Water ,!~ 

Gl>MHAMAY 

Sin phiim cUa 
CONG TY CO PHAN NllOC KHOANG DAKAI 

C.in ho so fl 13 (fang 1·2, !loci Fl Chm,t arC.,Uan to 01 
dlICffl1J Tran Vin Oa.nh, Ph:tong 1l, Q~n l,n Binh, Th3nh Pt10 

Ho Cht l.tinh Vift N.tm 

Siln xuat tai 
CHI NHANH COIIG TV CO PHAll tUJOC KHOANG DAKAI 
Thon 7, XiO.J Ka,, H11tffl OVt Ulh, Tiril BW'I 'OnJJn, Viel 14.-n.. 

Website: www.dakai.vn. 

tiso07374 



3. Nhin nuac khoang kiem thien nhien DaKai 500ml 
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Natural Alkaline Mineral Water lod 

Sin ph.im cUa 
CONG TY CO PHAII Nllci'C KHOANG OAKAI 

CJn ho \0 f I 13 (T:mg 1 ·2, Block F} Chung c11Canll0n &O 01 
d11on9 Tr3n Vjn Oanf'I. Ph110'ng 13, Qujn Tin Blnh, Thanh Pho 

Ho Chi Minh Vitt fhm 

Sjn 1uat ta1 

CHI tlHAIIH CO'IG T'/ CO PHAN lll/OC KHOAllG OAKAI 
n,~, I, )(J OJ K,11 Huycn 011c Linh. T1nh Binh Thujn, Vifl tlarn 

Website: www.dakai.vn. 
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II - TRiNH KY THIET KE BAO Bi TH UNG 
NU'OC KHOANG KIEM DAKAI 

TP. HCM, ngay 24 thang 1 nam 2Q25 
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1. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x250 
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1. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x250 

........ . -...... . . . . . . . . . 

.... Nlloc khoang Kiem 
Thien Nhien 

\ , t;:. N~_tural Alkaline Mlneral Water 

t :. ~, Thilc uong ho trc;, tieu h6a c6 IQl cho sue khoe 

;. ~/(§)@@@CDS 8:i!!!!! •· • . : : : : : : : : 
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1. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x250 

I 

Sin pham cua 
CONG TY c6 PHAN NITOC llHOANG DAKAI 
Can to; s4 Fl.13 (ling 1-2, Blad, F) Dlu"lJ cu C.,lllon so 01 
duang TIWI Von Donh, Phuon9 ll, Quan Tin Bioh, Thinh Pho 
Ho CII' lmb, V1f1 Nam. 

Sin lUlllfi 
.. CHI IIHANH CONG TY c6 PHAN NITO'C KHOANG DAKAI 
Thill 7, X. 01 Kai, Huy.., Ouc Linh, Tim Binb Thu••· Vijl H>m. 

Website: www.dakai.vn. 
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1. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x250 
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2. Thung nu'ac khoang kiem thien nhien DaKai 24x350 
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2. Thung nu'ac khoang kiem thien nhien DaKai 24x350 



2. Thung nu'ac khoang kiem thien nhien DaKai 24x350 

-Q436~ -, 

Sin phiim cu3 
CONG TV C6 PHAU NU"O'C KHOANG OAKAI 
Cin h~so Fl. 13 (Tang 1·2, Block F) Cllung arCarillon s6 01 
duang Tran Vin Dinh, Phuong 13, Quin T•n Binh, Tillnli Pho 
t!i, Chi Minh, Viel N■m 

Sin 1u1t t~I 
CHI NHANH CONG TY c6 PHAN Nu'O'C KHOANG OAKAI 
Thon 7, Xi D, K•i, Huy,n Du-c Linh, Tinh Binh Thujn, Vi~I N•m. 

Website: www.dakai.vn. 
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2. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x350 
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3. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x500 
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3. Thung nu'ac khoang kiem thien nhien DaKai 24x500 

....... . . . . . . . 

Nuoc khoang Kiem 
Thien Nhien 

.......... . •. -...... . 



3. Thung nuac khoang kiem thien nhien DaKai 24x500 

'. v: HU'ONG DAN SU' DVNG 
c/ Uong 11\fC tiep. 

Ngon hon khi uong l~nh . 
... ~ .. ~;,:i-·•.r: :_ :w.~;-~~ --

San pham cua 
CONG TV c6 PHAN NU'OC KHOANG OAKAI 
Can h9 sci Fl.13 (Tang 1-2, Block F) Chung cu Carillon so 01 
duimg Tran Vin Danh, Phuong 13, Qufn Tin Binh, Thanh Pho 
Ho Chi Minh, Vi~t Nam. 

San xuat t~i 
CHI NHANH CDNG TV c6 PHAN NU'OC KHOANG DAKAI 
Thon 7, Xii Da Kai, Huyen Due Linh, Tlnh Binh Thufn, Viet !lam. 

Website: www.dakai.vn. 
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HSD: 2 nam ke tu ngby san xuat. 
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3. Thung nU'ac khoang kiem thien nhien DaKai 24x500 

Xuat xfr: Viet Nam 
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Dakaj

TRÌNH KÝ

THIẾT KẾ BAO BÌ NHÃN 19L

NƯỚC KHOÁNG KIỀM DAKAI

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2025



Nhãn nước khoáng kiểm thiên nhiên DaKai bình 191

BLD

Nước

khoáng kiêm
thiên nhiên DaKai:

Được khai thác từ mỏ

khoảng thiên nhiên Đa Kai quý
hiếm với pH: 8(+0.5) hoàn hảo

cung cấp nhiêu khoáng chất tự
nhiên cần thiết cho cơ thế, hỗ trợ

hệ tiêu hóa tốt. Hãy uống
DaKai mỗi ngày để cả nhàai moi ngay de ca nha

đeu vui kl

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
CHỨA KHOÁNG KIỀM THIÊN NHIÊN DAKAI

THÀNH PHẦN
Nước, nước khoáng thiên nhiên

Bicarbonate (HCO;)(HCO3): 250-380 mg/L
TDS: 260-360 mg/l

Natri (Na"): s 120 mg/l

Kali (K"): s 15 mg/L

Canxi (Ca"):≤ 15 mg/l

Magie (Mg"): s15 mg/l

H,SiO: 40-70 mg/l
Florua (F):s 1mg/l
lod (1):s0.01 mg/L

Sản phẩm được xử lý bằng công nghệ
màng lọc, điệtkhuấn bằng UV và ozone

Dakaj
Láng nghe cơ thể bạn
Nước Khoáng Kiểm

Thiên Nhiên PH:8t0.5

Natural Alkaline Mineral Water lod
tự nhiên

HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG
Uống trực tiếp.

Ngon hơn khi uống lạnh.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Thể tích thự

19L

Để nơi khô ráo, tránh ánh n ng trựctiếp, tránh
để gần hóa chất và sán phẩm có mũi mạnh.

NSX: Xem trên bao bì

HSD: 1 năm kể từngày sản xuất.

Sản phẩm của

CÔNG TY CÓ PHẦN NƯỚC KHOẢNG ĐAKAI

Căn hộ số F1.13 (Tang 1-2, Block F) Chung cư Carillon so 01
đường Trăn Văn Danh, Phường 13, Quận Tần Bình, Thành Phó

Hồ Chỉ Minh, Việt Nam.

Sản xuất tai

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG ĐAKASAN
1, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Xut

Website: www.dakai.vn.

1900 7374

ISO
22000

8 938550 573038

-0304364584-C.TC.ACÔNG TY

* NƯỚC KHOÁNG
M

ĐAKAI

THÀNH PHỐ HORƠNYyia  Và Duy

GĐ NHÀ MÁY P. KD MKT

Than QuốcRùng
Đặng Vẫn Bình

trần Hà Băng



Dakaj

TRÂN TRỌNG

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2025
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